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Hướng dẫn tại nhà cho Gia đình 
Môn Xã hội học khối lớp 7 tại các Trường Công lập North Carolina 
 

Tóm tắt chương trình khóa học 
 
Vào cuối khóa học, trẻ sẽ biết… 
 

● Cách tạo các câu hỏi hỗ trợ và có sức thuyết phục thông qua việc kiểm tra các nguồn chính 
và phụ liên quan đến lịch sử, kinh tế, địa lý, chính phủ và văn hóa. 

● Cách phân biệt nhiều quan điểm và đánh giá độ tín nhiệm của các nguồn thông qua dẫn chứng 
từ các nguồn chính và phụ liên quan đến lịch sử, kinh tế, địa lý, chính phủ và văn hóa. 

● Cách tạo lập luận từ nhiều tuyên bố bằng cách sử dụng các nguồn chính và phụ liên quan 
đến lịch sử, kinh tế, địa lý, chính phủ và văn hóa. 

● Các giá trị và tín ngưỡng của cá nhân và nhóm người đã ảnh hưởng đến các nền văn hóa 
khác nhau như thế nào khi xem xét:  

○ Sự giống và khác nhau giữa các yếu tố văn hóa trong các xã hội hiện đại khác nhau.  
○ Các giá trị và tín ngưỡng ảnh hưởng như thế nào đến quyền con người, công lý và 

bình đẳng cho các nhóm người khác nhau.  
○ Cách các cá nhân và nhóm phản ứng với các định kiến, áp bức, vi phạm nhân quyền 

và nạn diệt chủng trong các xã hội khác nhau 
● Hệ thống chính phủ hiện đại hoạt động như thế nào trong điều kiện xung đột và thay đổi 

bằng cách kiểm tra  
○ Ví dụ về xung đột do quyền lực và thẩm quyền của chính phủ tạo ra đã dẫn đến thay 

đổi xã hội như thế nào 
○ Ví dụ về xung đột giữa tư tưởng tôn giáo và thế tục 
○ Ví dụ về những thay đổi của chính phủ trong xã hội hiện đại 
○ Ví dụ về các ý tưởng khác nhau đã hình thành tư tưởng chính trị hiện đại 

● Các hoạt động kinh tế của các xã hội hiện đại và khu vực khi xem xét:  
○ Đặc điểm của các hệ thống kinh tế khác nhau 
○ Các quyết định kinh tế quốc gia và quốc tế tác động như thế nào đến sự phụ thuộc 

lẫn nhau của các xã hội 
○ Cạnh tranh về nguồn lực ảnh hưởng như thế nào đến các mối quan hệ quốc tế 
○ Các hệ thống kinh tế đã thay đổi lối sống bản địa trên toàn thế giới và tác động đến 

cuộc sống của người dân như thế nào  
● Các yếu tố địa lý ảnh hưởng đến xã hội khi xem xét:   

○ Thay đổi nhân khẩu học và các nhân tố thúc đẩy-hấp dẫn di cư tự nguyện và cưỡng bức 
○ Tại sao xã hội điều chỉnh và thích ứng với môi trường 

● Cách đánh giá các sự kiện lịch sử và hiện tại từ nhiều quan điểm khác nhau bằng cách xem xét:   
○ Ảnh hưởng của những bước ngoặt quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại 
○ Phụ nữ, các cá nhân và nhóm người bản địa, chủng tộc và dân tộc đã ảnh hưởng 

đến lịch sử thế giới hiện đại 
○ Ví dụ về những cách khác nhau mà xã hội bị ảnh hưởng bởi toàn cầu hóa 
○ Hiệu quả của các nỗ lực hợp tác và xây dựng sự đồng thuận giữa các quốc gia, khu 

vực và nhóm người từ nhiều quan điểm khác nhau 
○ Chế độ nô lệ, chủ nghĩa bài ngoại, tước quyền công dân, chủ nghĩa dân tộc và 

không khoan dung đã ảnh hưởng đến các cá nhân và nhóm người như thế nào 
trong lịch sử thế giới hiện đại 
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Bạn muốn biết các tiêu chuẩn cụ thể cho môn Xã hội học khối lớp 7tại North Carolina là gì? 
Hãy tìm hiểu thêm về Khóa học tiêu chuẩn của North Carolina. Tìm kiếm các giải thích bổ sung 
về những gì học sinh có thể làm khi kết thúc khóa học này? Hãy xem tài liệu nội dung đã giải 
nén của NC DPI.  

 

Từ khóa 
Hình ảnh Thuật ngữ Định nghĩa 

 

câu hỏi có sức thuyết phục câu hỏi giải quyết các bài toán và vấn 
đề trong các lĩnh vực học thuật hình 
thành nên các nghiên cứu xã hội 

 

nguồn chính liên quan đến một tài khoản về sự 
kiện lịch sử được tạo ra bởi một 
người đã tham gia sự kiện hoặc 
chứng kiến sự kiện đó. 

 

nguồn phụ thông tin được thu thập bởi một 
người không tham gia vào sự kiện 
lịch sử. 

 

lăng kính chuyên môn kiểm tra các nguồn từ các quan điểm 
khác nhau liên quan đến lịch sử, kinh 
tế, địa lý, chính phủ và văn hóa. 

 

câu hỏi hỗ trợ  tập trung vào các mô tả, định nghĩa 
và quy trình mà ở đó có sự thống 
nhất chung trong các ngành nghiên 
cứu xã hội (lịch sử, kinh tế, địa lý, 
chính phủ và văn hóa) 

 

phân tích  chia nhỏ một ý tưởng thành các khái 
niệm hoặc các phần. 

 

ý chính đề cập đến nội dung chủ yếu của 
văn bản hoặc nguồn. 

 

suy luận suy luận điều gì đó dựa trên dẫn 
chứng và suy luận. 

https://www.dpi.nc.gov/social-studies-7th-grade-standards-fall-2021-implementation
https://www.dpi.nc.gov/social-studies-7th-grade-unpacking-document-fall-2021-implementation
https://www.dpi.nc.gov/social-studies-7th-grade-unpacking-document-fall-2021-implementation
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Hình ảnh Thuật ngữ Định nghĩa 

 

đối chiếu để nêu điểm khác biệt giữa hai hoặc 
nhiều ví dụ. 

 

so sánh  để nêu điểm giống nhau giữa hai 
hoặc nhiều ví dụ 

 

đánh giá để xem xét và đánh giá tầm quan 
trọng, giá trị hoặc “điều kiện của” 
hoặc “giá trị của”. 

 

nguồn gốc giai đoạn tồn tại đầu tiên; bắt đầu 
hoặc một điều gì đó phát sinh. 

 

thẩm quyền là tính hợp pháp hoặc độ tín nhiệm 
của tác giả nguồn. 

 

cấu trúc là sự sắp xếp và quan hệ giữa thông 
tin nguồn 

 

 

độ tín nhiệm đáng tin cậy, không thiên vị và thông 
tin được sao lưu kèm dẫn chứng 

 

độ tin cậy đáng tin cậy, thấu đáo với các lý 
thuyết, lập luận, cuộc thảo luận có 
căn cứ và dựa trên bằng chứng 
thuyết phục 

 

tuyên bố để nói điều gì đó là đúng hoặc là sự 
thật, mặc dù bạn không thể chứng 
minh điều đó và người khác có thể 
không tin điều đó. 

 

 phản đối  tuyên bố thách thức hoặc phản hồi 
các tuyên bố, sử dụng dẫn chứng 
mâu thuẫn với tuyên bố. 
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Hình ảnh Thuật ngữ Định nghĩa 

 

dẫn chứng  dữ liệu được sử dụng để hỗ trợ 
tuyên bố. 

 

nhiều quan điểm cách quan sát nhiều bố cục từ các 
quan điểm hoặc góc nhìn khác nhau 

 

nguồn  ai đó hoặc cái gì đó cung cấp thông tin. 

 

hành động thông tin  phương tiện tương tác với công chúng 
trong đó các cá nhân hoặc nhóm người 
thực hiện một số hành động để giải 
quyết vấn đề xã hội hoặc chính trị. 

 

cách tiếp cận công chúng  một quá trình trong đó mọi người thực 
hiện hành động tập thể để giải quyết 
các vấn đề mà công chúng quan tâm 

 

hành động  để áp dụng những điều đã học vào 
một hành động công dân. 

 

bản địa Một điều gì đó hoặc người nào đó có 
nguồn gốc từ một khu vực hoặc 
những người sinh ra ở khu vực đó. 

 

văn hóa Các quy tắc và luật lệ được truyền từ 
thế hệ này sang thế hệ tiếp theo  

 

tôn giáo niềm tin vào một vị thần hoặc các vị 
thần và các hoạt động liên quan đến 
niềm tin này 
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Hình ảnh Thuật ngữ Định nghĩa 

 

chủ nghĩa thế tục thờ ơ với hoặc loại trừ tôn giáo và 
các cân nhắc về tôn giáo 

 

định mức các quy tắc hoặc kỳ vọng được xã 
hội thực thi. 

 

thế tục không theo tôn giáo công khai hay 
cụ thể 

 

thương mại  khái niệm kinh tế cơ bản liên quan 
đến việc mua và bán hàng hóa và 
dịch vụ, người mua sẽ bồi thường 
cho người bán, hoặc trao đổi hàng 
hóa hoặc dịch vụ giữa các bên 

 

Con đường tơ lụa mạng lưới các tuyến đường thương 
mại quan trọng kết nối phương Đông 
và phương Tây trong thời cổ đại và 
trung cổ 

 

di cư sự di chuyển của người hoặc động 
vật từ nơi này đến nơi khác 

 

nhân tố thúc đẩy-hấp dẫn các lực hoặc điều kiện thúc đẩy mọi 
người đến hoặc rời khỏi địa điểm, 
tức là các điều kiện môi trường và xu 
hướng nhân khẩu học 

 

Thập tự chinh những người Hồi giáo là một phần 
của chiến dịch giải phóng Đất Thánh 
trả lại cho những người theo đạo 
Thiên chúa. Một chiến dịch do Giáo 
hoàng Urban II khởi xướng 

 

Bệnh dịch hạch một bệnh nhiễm trùng lây lan chủ 
yếu sang người do bọ chét bị nhiễm 
bệnh di chuyển trên các loài gặm 
nhấm, còn được gọi là Cái chết đen. 
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Hình ảnh Thuật ngữ Định nghĩa 

 

toàn cầu hóa quá trình liên kết các chính phủ, nền 
văn hóa và thị trường tài chính thông 
qua thương mại quốc tế vào một thị 
trường thế giới duy nhất. 

 

Thời kỳ Phục hưng  hồi sinh, thời kỳ văn minh của sự 
sáng tạo nghệ thuật và thay đổi về 
chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa. 

 

Cải cách một sự chia rẽ trong Giáo hội Công 
giáo, theo đó một nhánh mới thuộc 
Cơ đốc giáo ra đời. 

 

Cải cách Tin lành phong trào cải cách tôn giáo trong 
những năm 1500 

 

chủ nghĩa nhân văn một hệ thống giáo dục và tư tưởng 
phát triển. 

 

nhà thám hiểm người khám phá một khu vực xa lạ 

 

Conquistador một trong những người chinh phục, 
còn được biết là người Tây Ban Nha 
lãnh đạo cuộc chinh phục các nền 
văn hóa bản địa ở châu Mỹ. 

 

thực dân hóa một nhóm người mới di cư đến Bắc 
Mỹ đã chinh phục và bắt đầu kiểm 
soát người bản địa. 

 

chủ nghĩa tư bản hệ thống trong đó nền kinh tế của một 
quốc gia được kiểm soát bởi các công 
ty tư nhân - trái ngược với chính phủ 
hoặc bởi những người lao động 
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Hình ảnh Thuật ngữ Định nghĩa 

 

chủ nghĩa trọng thương triết lý kinh tế trong đó chính phủ sử 
dụng nền kinh tế để mở rộng quyền lực 
chính trị, ngăn cấm thương mại tự do 

 

Cách mạng công nghiệp sự thay đổi trong sản xuất và vận 
chuyển hàng hóa. 

 

công nghiệp hóa quá trình liên quan đến sự phát triển 
của máy móc, công nghệ, nhà máy 
và thành phố. 

 

nền kinh tế hệ thống sản xuất và kinh doanh 
những thứ có giá trị 

 

chủ nghĩa đế quốc một quốc gia hùng mạnh thành lập 
chính phủ của riêng mình và duy trì 
quyền kiểm soát trực tiếp đối với các 
lãnh thổ và khu vực khác. 

 

chủ nghĩa thực dân chính sách hoặc biện pháp giành được 
toàn bộ hoặc một phần quyền kiểm 
soát kinh tế và chính trị đối với những 
người hoặc khu vực khác bởi những 
người định cư của thế lực nước ngoài. 

 

Thời kỳ trao đổi Columbus trao đổi hàng hóa, ý tưởng và tài 
nguyên giữa Cựu Thế giới và Tân 
Thế giới. 

 

thương mại tam giác một mô hình thương mại đã phát 
triển kết nối châu Âu, châu Phi và 
châu Mỹ. 

 

Buôn bán nô lệ qua Đại Tây 
Dương 

con đường thương mại khủng khiếp 
đã đưa những người châu Phi bị bắt 
làm nô lệ đến Tân Thế giới. 
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Hình ảnh Thuật ngữ Định nghĩa 

 

 di cư cưỡng bức  buộc phải di dời hoặc di cư không  
tự nguyện. 

 

nhập cư hành động di chuyển đến một quốc 
gia khác với quốc gia có quốc tịch 
hoặc nơi cư trú thông thường. 

 

Người nhập cư người di chuyển đến một quốc gia 
khác với quốc gia có quốc tịch hoặc 
nơi cư trú thông thường. 

 

lan tỏa văn hóa  liên quan đến việc truyền bá tín 
ngưỡng văn hóa và các hoạt động 
xã hội từ nhóm người này sang 
nhóm người khác. 

 

văn hóa bản địa là những con người và tập quán có 
truyền thống gắn liền với một khu 
vực và có lịch sử sinh sống lâu đời 
tại địa bàn. 

 

thiên kiến hành động ủng hộ hoặc chống đối 
một người hoặc sự vật cụ thể theo 
cách không công bằng. 

 

phân biệt đối xử bất công hoặc thành kiến đối 
với những hạng người hoặc sự vật 
khác nhau, đặc biệt là vì lý do chủng 
tộc, tuổi tác hoặc giới tính. 

 

chế độ nô lệ  một người bị giam giữ trong tình trạng 
nô dịch cưỡng bức, cụ thể là một 
người thuộc sở hữu của người khác. 

 

không khoan dung là không sẵn sàng chấp nhận những 
quan điểm, niềm tin hoặc hành vi 
khác với quan điểm của mình. 
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Hình ảnh Thuật ngữ Định nghĩa 

 

encomienda là phần thưởng của vua hoặc nữ 
hoàng Tây Ban Nha cho phép một 
người hưởng thành quả lao động và 
lao động cưỡng bức từ người bản 
địa trong một lãnh thổ xác định. 

 

Học qua hành động: Kỹ năng khối lớp 
 
Ví dụ về Kỹ năng khối lớp 

● Xây dựng câu hỏi có sức thuyết phục qua lăng kính chuyên môn một cách riêng lẻ và 
với các đồng nghiệp Câu hỏi hỗ trợ 

● Xây dựng các câu hỏi hỗ trợ dựa trên các khái niệm chuyên môn Thu thập và Đánh giá nguồn  
● Phân tích chi tiết, ý chính và suy luận từ các nguồn bằng các chiến lược chuyên môn cụ thể 
● Đánh giá độ tín nhiệm của các nguồn chính và phụ bằng cách sử dụng nguồn gốc, thẩm 

quyền, cấu trúc, độ tín nhiệm, độ tin cậy và bối cảnh của các nguồn để hướng dẫn lựa 
chọn Phát triển tuyên bố và Sử dụng dẫn chứng  

● Xác định bằng chứng thu hút thông tin từ nhiều quan điểm 
● Xây dựng các tuyên bố và phản bác bằng cách sử dụng dẫn chứng đồng thời chỉ ra 

điểm mạnh và hạn chế của cả hai dựa trên nhiều nguồn Truyền đạt ý tưởng  
● Xây dựng lập luận bao gồm nhiều tuyên bố với bằng chứng từ các nguồn và chú ý đến 

chi tiết chuyên môn  
● Xây dựng phản ứng đối với các quan điểm ủng hộ và phản đối được hỗ trợ bởi dẫn chứng 
● Xác định độ tín nhiệm từ các lập luận chuyên môn của đồng nghiệp Thực hiện hành 

động được thông báo  
● Xác định những thách thức và cơ hội được tạo ra trong quá trình giải quyết các vấn đề 

địa phương, tiểu bang, bộ lạc, khu vực, quốc gia và/hoặc toàn cầu  
● Sử dụng một loạt các phương pháp tiếp cận dân sự để giải quyết các vấn đề đang được 

điều tra 

 
 

Nguồn học liệu 
Các liên kết và nguồn học liệu trực tuyến giúp bạn hỗ trợ trẻ học tập. 
 

● Khan Academy  

● The History Channel  

● PBS World History  

● National Geographic  

  

https://www.khanacademy.org/humanities/world-history
https://www.history.com/speeches
https://unctv.pbslearningmedia.org/collection/crash-course-world-history-2/
https://www.nationalgeographic.com/history?source=sitenav
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Kết nối tại nhà 
 
Giáo dục học sinh về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế và quyền công dân là điều cần thiết để xây 
dựng năng lực công dân của các em và xã hội dân chủ của chúng ta.  Là cha mẹ, bạn nên tận dụng 
các cơ hội trong cuộc sống hàng ngày để nói chuyện với con mình về các quyền và trách nhiệm 
công dân. Ví dụ: trong các cuộc bầu cử, hãy dành thời gian để nói chuyện với con về tầm quan 
trọng của quyền và trách nhiệm bầu cử.   
 
Dành thời gian thảo luận với con về các chủ đề bạn đã tìm hiểu khi xem và đọc tin tức.  Cho phép 
con bạn bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề xã hội, chính trị và kinh tế. Dành thời gian để lắng 
nghe, đặt câu hỏi và khẳng định suy luận của con.   
 
Đi thăm các viện bảo tàng, đài kỷ niệm, đài tưởng niệm, thư viện, công viên và các khu vực công 
cộng khác cùng con bạn.  Hãy dành thời gian để nói chuyện với con về “Tại sao chúng ta nhớ sự 
kiện này hoặc con người này trong quá khứ?” 

 

Thách thức cần dự đoán 
 
Thật khó để chứng kiếnnhững đứa trẻ của chúng ta phải đương đầu với khó khăn nhưng đây là một phần 
quan trọng của quá trình học tập. Hãy hỗ trợ và khuyến khích con khi có khó khăn. Liên hệ với giáo viên 
của con bạn nếu cần và đối thoại cởi mở với con khi có thách thức.  

        
Giao tiếp với giáo viên của con bạn 
 
Vẫn cảm thấy bế tắc? Liên hệ với giáo viên của con để thảo luận về những gì bạn có thể làm được 
trong quá trình học tập của con. Một số câu hỏi có thể định hướng cuộc thảo luận của bạn: 
 

● Bạn sẽ đề nghị tôi sử dụng những nguồn học liệu nào để hỗ trợ trẻ? 
● Bạn nhận thấy trẻ gặp khó khăn ở đâu? Chúng ta có thể phối hợp làm gì để giúp trẻ? 
● Con tôi nên luyện tập gì ở nhà? 
● Chúng ta có thể gửi thông điệp chung nào để giúp trẻ học tập? 

 
 

Bạn cần hỗ trợ kỹ thuật? 
Hãy liên hệ với trường học của con bạn để được hỗ trợ kỹ thuật.  Loại thiết bị được hỗ trợ 
(Máy tính cá nhân, Mac, Chromebook, v.v.) và trình duyệt (Chrome, Firefox, Safari, v.v.). 

 
Trích dẫn: 
Hình ảnh do Rethink Education tạo bằng Google Drawings và Canva. 
Merriam-Webster. (n.d.). Secularism. Trong từ điển Merriam-Webster.com. Được truy cập ngày 12 tháng 4 năm 
2022, từ https://www.merriam-webster.com/dictionary/secularism 
Merriam-Webster. (n.d.). Secular. Trong từ điển Merriam-Webster.com. Được truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2022, từ 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/secular  
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